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Biểu mẫu DS-160  ·  Tạo ngày 13 tháng 11, 2026

Xem cách một quản lý dự án IT hư cấu đến từ Manila, lần đầu đi nghỉ ở Hoa Kỳ cùng vợ, đã trả 
lời DS-160, bao gồm người vợ là người đi cùng, một khách sạn là người liên hệ tại Hoa Kỳ và kế 
hoạch chuyến đi chưa đặt trước. Hãy biết biểu mẫu hỏi gì trước khi bắt đầu điền đơn của bạn.

Đây là một ví dụ hư cấu nhằm mục đích giáo dục, không phải hồ sơ chính thức hay đã được phê duyệt trước. Câu 
trả lời DS-160 của bạn phải phản ánh hoàn cảnh của chính bạn. Đừng sao chép câu trả lời mẫu trừ khi chúng thực 

sự đúng với bạn.

Trước khi bắt đầu: những thông tin bạn nên chuẩn bị sẵn
Biểu mẫu sẽ hỏi
• Hộ chiếu của bạn
• Số căn cước quốc gia (PhilSys) của bạn, nếu có
• Họ tên đầy đủ, ngày sinh và nơi sinh của vợ/

chồng bạn
• Tên, địa chỉ và số điện thoại của chủ lao động, 

ngày bắt đầu làm việc và thu nhập hàng tháng 
của bạn

• Chủ lao động trước đây và trường đại học của 
bạn, kèm địa chỉ và thời gian

• Tên, địa chỉ và số điện thoại của nơi bạn sẽ lưu 
trú tại Hoa Kỳ

Nên để sẵn bên cạnh
• Ngày bạn dự định đến và thời gian bạn sẽ lưu 

trú
• Các quốc gia bạn đã đến trong năm năm qua
• Tên người dùng mạng xã hội của bạn trong năm 

năm qua
• Một ảnh gần đây đáp ứng quy định về ảnh thị 

thực Hoa Kỳ

Những câu hỏi đương đơn thường gặp khó
Cách đương đơn hư cấu này đã trả lời, lý do, và những gì cần kiểm tra cho đơn của chính bạn. Hãy trả lời 
theo hoàn cảnh của bạn, vốn có thể khác.
4.1 Có người khác đi du lịch cùng bạn 

không?
Có

Bạn có đi du lịch như một phần của 
nhóm hoặc tổ chức không?

Không

Cung cấp thông tin sau cho mỗi 
người đi cùng bạn:
Họ của người đi cùng bạn Tên của người đi cùng bạn Mối quan hệ với bạn
BAUTISTA CAMILLE ROSE VỢ/CHỒNG

Lý do Paolo đi cùng vợ là Camille, nên anh trả lời Có và ghi tên chị, với mối quan hệ “VỢ/CHỒNG”.
Với đơn của bạn Ghi tên từng người đi cùng bạn. Nếu bạn đi theo đoàn du lịch hoặc một tổ chức, biểu mẫu 
sẽ hỏi tên của đoàn thay vào đó.

8.1 Người liên lạc hoặc Tổ chức tại Hoa Kỳ
Người liên lạc Không biết
Tên Tổ chức
Tên Tổ chức OLYMPIC GARDEN HOTEL

8.2 Mối quan hệ với bạn OTHER
Lý do Họ không quen ai ở Hoa Kỳ, nên anh ghi khách sạn ở Los Angeles nơi họ sẽ lưu trú, không ghi tên 
người nào và chọn mối quan hệ “OTHER”.
Với đơn của bạn Phần trợ giúp của chính biểu mẫu cho biết nếu bạn không quen ai ở Hoa Kỳ, bạn có thể 
ghi một cửa hàng, công ty hoặc tổ chức mà bạn dự định đến. Hãy ghi địa chỉ và số điện thoại của nơi đó.

3.2 Bạn có đã lập kế hoạch du lịch cụ thể 
không?

Không
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Vui lòng cung cấp giải thích về kế 
hoạch du lịch của bạn.
Ngày đến 14 tháng 4, 2027
Thời gian dự định lưu trú tại Hoa Kỳ 10
Đơn vị thời gian NGÀY

Lý do Chưa đặt trước gì, nên anh trả lời Không cho câu hỏi về kế hoạch đi lại cụ thể và ghi ngày dự định 
đến cùng thời gian lưu trú mười ngày.
Với đơn của bạn Nếu bạn chưa mua vé, hãy ghi ngày dự kiến. Nếu đã mua, hãy trả lời Có và ghi các chuyến 
bay cùng những nơi bạn sẽ đến.

3.3 Địa chỉ nơi bạn sẽ ở tại Hoa Kỳ
Địa chỉ Dòng 1 1150 W OLYMPIC BLVD
Địa chỉ Dòng 2 Chưa trả lời
Thành phố LOS ANGELES
Tiểu bang CALIFORNIA
Mã Zip 90015
Người/Tổ chức trả tiền cho chuyến đi của 
bạn

BẢN THÂN

Lý do Anh ghi địa chỉ khách sạn là nơi họ sẽ lưu trú, và ghi chính mình là người chi trả chuyến đi.
Với đơn của bạn Ghi tên người thực sự chi trả. Nếu vợ/chồng bạn chi trả, hãy chọn “NGƯỜI KHÁC” và 
ghi thông tin của họ.

10.1 Họ của vợ/chồng (Bao gồm tên thời con 
gái)

BAUTISTA

10.2 Tên của vợ/chồng CAMILLE ROSE
10.6 Loại địa chỉ nơi vợ/chồng sống GIỐNG ĐỊA CHỈ NHÀ

Lý do Vì anh đã kết hôn, biểu mẫu hỏi tên, ngày sinh và nơi sinh của Camille, và nơi chị sống: cùng địa chỉ 
với anh.
Với đơn của bạn Ghi thông tin vợ/chồng bạn đúng như trong hộ chiếu của họ, và kiểm tra cho khớp với 
những gì vợ/chồng bạn ghi trong đơn của chính họ.

5.1 Bạn có bao giờ ở Hoa Kỳ không? Không
5.2 Bạn có bao giờ được cấp Visa Hoa Kỳ 

không?
Không

Lý do Đây là lần đầu anh đến Hoa Kỳ và anh chưa từng có thị thực Hoa Kỳ, nên anh trả lời Không cho cả 
hai câu hỏi.
Với đơn của bạn Hãy tính mọi lần đến trước đây và mọi thị thực Hoa Kỳ bạn từng có, kể cả thị thực đã 
hết hạn.

11.1 Nghề nghiệp chính COMPUTER SCIENCE
Thông tin nhà tuyển dụng hoặc trường 
học hiện tại
Tên nhà tuyển dụng hoặc trường học 
hiện tại

ORTIGAS DIGITAL SOLUTIONS INC

Địa chỉ nhà tuyển dụng hoặc trường 
học hiện tại
Địa chỉ đường phố (Dòng 1) 15TH FLOOR, 33 EMERALD AVENUE
Địa chỉ đường phố (Dòng 2) ORTIGAS CENTER
Thành phố PASIG
Tiểu bang/Tỉnh METRO MANILA
Mã bưu chính / ZIP 1605
Quốc gia / Khu vực PHILIPPINES
Số điện thoại 63285550190
Ngày bắt đầu 2 tháng 7, 2018
Thu nhập hàng tháng bằng tiền tệ địa 
phương (nếu có việc làm)

95000
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Mô tả ngắn gọn nhiệm vụ của bạn IT PROJECT MANAGER; PLAN AND RUN 
SOFTWARE PROJECTS FOR BANKING CLIENTS; 
LEAD A TEAM OF EIGHT DEVELOPERS AND 
TESTERS; REPORT PROGRESS AND BUDGETS TO 
CLIENTS

Lý do Anh ghi chủ lao động ở Pasig, ngày bắt đầu làm việc, nhiệm vụ và thu nhập hàng tháng tính bằng 
peso Philippines.
Với đơn của bạn Mô tả công việc của bạn bằng lời lẽ đơn giản, và ghi thu nhập bằng đơn vị tiền tệ của 
nước bạn, theo tháng.

Câu hỏi thường gặp về ví dụ này

Vợ tôi có cần DS-160 riêng không?
Có. Mỗi đương đơn, kể cả trẻ em, đều cần DS-160 riêng. Paolo ghi Camille là người đi cùng, và chị tự điền đơn 
của riêng mình.
Nguồn chính thức travel.state.gov

Tôi ghi gì làm người liên hệ tại Hoa Kỳ nếu tôi không quen ai ở đó?
Phần trợ giúp của chính biểu mẫu cho biết bạn có thể ghi tên một cửa hàng, công ty hoặc tổ chức mà bạn dự 
định đến. Paolo ghi khách sạn nơi anh và Camille sẽ lưu trú.
Chúng tôi có cần đặt vé máy bay trước khi điền biểu mẫu không?
Biểu mẫu không yêu cầu điều đó. Nếu chưa đặt trước gì, hãy trả lời Không cho câu hỏi về kế hoạch đi lại cụ 
thể và ghi ngày bạn dự định đến cùng thời gian bạn sẽ lưu trú, như Paolo làm.
Chúng tôi đã từng đi các nước khác. Biểu mẫu có hỏi về điều đó không?
Có. Biểu mẫu hỏi bạn đã đến những quốc gia nào trong năm năm qua. Paolo liệt kê Nhật Bản, Hàn Quốc 
và Singapore.

DS-160 đã hoàn thành, từng câu hỏi một

1 Thông tin cá nhân - Phần 1

1.1 Họ BAUTISTA
1.2 Tên PAOLO ANDRES
1.3 Họ tên đầy đủ bằng bảng chữ cái gốc Không áp dụng/Công nghệ không có sẵn

1.4 Bạn có bao giờ sử dụng tên khác (tức là 
thời con gái, tôn giáo, nghề nghiệp, bí 
danh, v.v.) không?

Không

1.5 Bạn có telecode đại diện cho tên của 
mình không?

Không

1.6 Giới tính NAM
1.7 Tình trạng hôn nhân ĐÃ KẾT HÔN
1.8 Ngày sinh 12 tháng 4, 1990
1.9 Thành phố sinh QUEZON CITY
1.10 Tiểu bang/Tỉnh sinh METRO MANILA
1.11 Quốc gia/Khu vực sinh PHILIPPINES

2 Thông tin cá nhân - Phần 2

2.1 Quốc gia/Khu vực gốc (Quốc tịch) PHILIPPINES
2.2 Bạn có giữ hoặc đã từng giữ bất kỳ quốc 

tịch nào khác với quốc tịch được chỉ ra ở 
trên không?

Không
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2.3 Bạn có phải là cư dân thường trú của 
quốc gia/khu vực khác với quốc gia/khu 
vực gốc (quốc tịch) được chỉ ra ở trên 
không?

Không

2.4 Số nhận dạng quốc gia 7304519862035147
2.5 Số An sinh xã hội Hoa Kỳ Không áp dụng

2.6 Số ID người nộp thuế Hoa Kỳ Không áp dụng

3 Mục đích visa

3.1 Mục đích chuyến thăm
Mục đích chuyến đi đến Hoa Kỳ DU KHÁCH TẠM THỜI KINH DOANH HOẶC GIẢI 

TRÍ (B)
Chỉ định Visa DU KHÁCH TẠM THỜI KINH DOANH/GIẢI TRÍ (B1/

B2)
3.2 Bạn có đã lập kế hoạch du lịch cụ thể 

không?
Không

Vui lòng cung cấp giải thích về kế 
hoạch du lịch của bạn.
Ngày đến 14 tháng 4, 2027
Thời gian dự định lưu trú tại Hoa Kỳ 10
Đơn vị thời gian NGÀY

3.3 Địa chỉ nơi bạn sẽ ở tại Hoa Kỳ
Địa chỉ Dòng 1 1150 W OLYMPIC BLVD
Địa chỉ Dòng 2 Chưa trả lời
Thành phố LOS ANGELES
Tiểu bang CALIFORNIA
Mã Zip 90015
Người/Tổ chức trả tiền cho chuyến đi của 
bạn

BẢN THÂN

4 Người đi cùng

4.1 Có người khác đi du lịch cùng bạn 
không?

Có

Bạn có đi du lịch như một phần của 
nhóm hoặc tổ chức không?

Không

Cung cấp thông tin sau cho mỗi 
người đi cùng bạn:
Họ của người đi cùng bạn Tên của người đi cùng bạn Mối quan hệ với bạn
BAUTISTA CAMILLE ROSE VỢ/CHỒNG

5 Lịch sử du lịch Hoa Kỳ trước đây

5.1 Bạn có bao giờ ở Hoa Kỳ không? Không
5.2 Bạn có bao giờ được cấp Visa Hoa Kỳ 

không?
Không

5.3 Bạn có bao giờ bị từ chối Visa Hoa Kỳ, 
hoặc bị từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ, 
hoặc rút đơn xin nhập cảnh tại cửa khẩu 
không?

Không

5.4 Bạn có bao giờ bị Bộ An ninh nội địa từ 
chối ủy quyền du lịch thông qua Hệ 
thống điện tử cho ủy quyền du lịch 
(ESTA) không?

Không
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5.5 Có ai đã từng nộp đơn thỉnh cầu nhập cư 
thay mặt bạn với Dịch vụ Quốc tịch và 
Nhập cư Hoa Kỳ không?

Không

6 Địa chỉ và chi tiết điện thoại

6.1 Địa chỉ nhà
Địa chỉ đường phố (Dòng 1) UNIT 9B, ACACIA TOWER, 21 SAN MIGUEL 

AVENUE
Địa chỉ đường phố (Dòng 2) ORTIGAS CENTER
Thành phố PASIG
Tiểu bang/Tỉnh METRO MANILA
Mã bưu chính/ZIP 1605
Quốc gia/Khu vực PHILIPPINES

6.2 Địa chỉ nhận thư của bạn có giống với 
địa chỉ nhà không?

Có

6.3 Điện thoại
Số điện thoại chính 639175550118
Số điện thoại thứ hai Không áp dụng
Số điện thoại cơ quan 63285550190

6.4 Bạn có sử dụng bất kỳ số điện thoại nào 
khác trong năm năm qua không?

Không

6.5 Địa chỉ email PAOLO.BAUTISTA@EXAMPLE.COM
6.6 Bạn có sử dụng bất kỳ địa chỉ email nào 

khác trong năm năm qua không?
Không

6.7 Mạng xã hội
Nhà cung cấp/Nền tảng mạng xã hội Liên kết đến hồ sơ mạng xã hội
FACEBOOK HTTPS:/​/​WWW.​FACEBOOK.​COM/​PAOLO.​

BAUTISTA.​90
LINKEDIN HTTPS:/​/​WWW.​LINKEDIN.​COM/​IN/​PAOLO-​

BAUTISTA-​PM/​

6.8 Bạn có muốn cung cấp thông tin về sự 
hiện diện của mình trên bất kỳ trang web 
hoặc ứng dụng nào khác mà bạn đã sử 
dụng trong năm năm qua để tạo hoặc 
chia sẻ nội dung (ảnh, video, cập nhật 
trạng thái, v.v.) không?

Không

7 Thông tin hộ chiếu

7.1 Loại hộ chiếu/Giấy tờ du lịch THƯỜNG
7.2 Số hộ chiếu/Giấy tờ du lịch P6209134C
7.3 Số sách hộ chiếu Không áp dụng

7.4 Quốc gia/Cơ quan cấp hộ chiếu/Giấy tờ 
du lịch

PHILIPPINES

7.5 Hộ chiếu/Giấy tờ du lịch được cấp ở đâu?
Thành phố PARANAQUE
Tiểu bang/Tỉnh *Nếu hiển thị trên hộ 
chiếu

METRO MANILA

Quốc gia/Khu vực PHILIPPINES
Ngày cấp 19 tháng 2, 2024
Ngày hết hạn 18 tháng 2, 2034

7.6 Bạn có bao giờ làm mất hộ chiếu hoặc bị 
đánh cắp không?

Không

DS160.io Trang 5/12 www.ds160.io



Mẫu DS-160 B1/B2 cho cặp vợ chồng đi nghỉ (Philippines)

8 Thông tin liên lạc tại Hoa Kỳ

8.1 Người liên lạc hoặc Tổ chức tại Hoa Kỳ
Người liên lạc Không biết
Tên Tổ chức
Tên Tổ chức OLYMPIC GARDEN HOTEL

8.2 Mối quan hệ với bạn OTHER
8.3 Địa chỉ và số điện thoại của điểm liên lạc

Địa chỉ đường phố Hoa Kỳ (Dòng 1) 1150 W OLYMPIC BLVD
Địa chỉ đường phố Hoa Kỳ (Dòng 2) Chưa trả lời
Thành phố LOS ANGELES
Tiểu bang CALIFORNIA
Mã ZIP (nếu biết) 90015
Số điện thoại 2135550174
Địa chỉ email RESERVATIONS@​OLYMPICGARDENHOTEL.​

EXAMPLE.​COM

9 Thông tin gia đình

9.1 Họ tên đầy đủ và ngày sinh của cha
Họ BAUTISTA
Tên ERNESTO
Ngày sinh 8 tháng 10, 1961
Cha bạn có ở Hoa Kỳ không? Không

9.2 Họ tên đầy đủ và ngày sinh của mẹ
Họ BAUTISTA
Tên LOURDES
Ngày sinh 21 tháng 1, 1964
Mẹ bạn có ở Hoa Kỳ không? Không

9.3 Bạn có người thân trực hệ nào, không 
bao gồm cha mẹ, ở Hoa Kỳ không?

Không

Bạn có người thân nào khác ở Hoa Kỳ 
không?

Không

10 Thông tin vợ/chồng

10.1 Họ của vợ/chồng (Bao gồm tên thời con 
gái)

BAUTISTA

10.2 Tên của vợ/chồng CAMILLE ROSE
10.3 Ngày sinh của vợ/chồng 25 tháng 7, 1992
10.4 Quốc gia/Khu vực gốc của vợ/chồng PHILIPPINES
10.5 Nơi sinh của vợ/chồng

Thành phố ILOILO CITY
Quốc gia PHILIPPINES

10.6 Loại địa chỉ nơi vợ/chồng sống GIỐNG ĐỊA CHỈ NHÀ

11 Nghề nghiệp hiện tại

11.1 Nghề nghiệp chính COMPUTER SCIENCE
Thông tin nhà tuyển dụng hoặc trường 
học hiện tại
Tên nhà tuyển dụng hoặc trường học 
hiện tại

ORTIGAS DIGITAL SOLUTIONS INC

Địa chỉ nhà tuyển dụng hoặc trường 
học hiện tại
Địa chỉ đường phố (Dòng 1) 15TH FLOOR, 33 EMERALD AVENUE
Địa chỉ đường phố (Dòng 2) ORTIGAS CENTER
Thành phố PASIG

DS160.io Trang 6/12 www.ds160.io



Mẫu DS-160 B1/B2 cho cặp vợ chồng đi nghỉ (Philippines)

Tiểu bang/Tỉnh METRO MANILA
Mã bưu chính / ZIP 1605
Quốc gia / Khu vực PHILIPPINES
Số điện thoại 63285550190
Ngày bắt đầu 2 tháng 7, 2018
Thu nhập hàng tháng bằng tiền tệ địa 
phương (nếu có việc làm)

95000

Mô tả ngắn gọn nhiệm vụ của bạn IT PROJECT MANAGER; PLAN AND RUN 
SOFTWARE PROJECTS FOR BANKING CLIENTS; 
LEAD A TEAM OF EIGHT DEVELOPERS AND 
TESTERS; REPORT PROGRESS AND BUDGETS TO 
CLIENTS

12 Nghề nghiệp trước đây

12.1 Bạn có từng làm việc trước đây không? Có
Thông tin nhà tuyển dụng/Công việc:

Tên nhà tuyển dụng MAKATI CODEWORKS CORPORATION
Địa chỉ nhà tuyển dụng
Địa chỉ đường phố nhà tuyển dụng 
(Dòng 1)

8TH FLOOR, 120 VALERO STREET

Địa chỉ đường phố nhà tuyển dụng 
(Dòng 2)

SALCEDO VILLAGE

Thành phố/Thị trấn MAKATI
Tiểu bang/Tỉnh METRO MANILA
Mã bưu chính/ZIP 1227
Quốc gia PHILIPPINES
Số điện thoại nhà tuyển dụng 63285550131
Chức danh công việc SOFTWARE DEVELOPER
Họ của người giám sát GONZALES
Tên của người giám sát RAFAEL
Ngày bắt đầu làm việc 5 tháng 6, 2012
Ngày kết thúc làm việc 29 tháng 6, 2018
Mô tả ngắn gọn nhiệm vụ của bạn WROTE AND TESTED WEB APPLICATIONS FOR 

RETAIL AND INSURANCE CLIENTS; FIXED 
PRODUCTION ISSUES

12.2 Bạn có theo học bất kỳ cơ sở giáo dục 
nào ở cấp trung học trở lên không?

Có

Cung cấp thông tin sau về (các) cơ sở 
giáo dục bạn đã theo học.

Tên cơ sở giáo dục UNIVERSITY OF SANTO TOMAS
Địa chỉ
Địa chỉ đường phố (Dòng 1) ESPANA BOULEVARD
Địa chỉ đường phố (Dòng 2) SAMPALOC
Thành phố MANILA
Tiểu bang/Tỉnh METRO MANILA
Mã bưu chính/ZIP 1008
Quốc gia PHILIPPINES
Khóa học BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION 

TECHNOLOGY
Ngày bắt đầu học 10 tháng 6, 2007
Ngày kết thúc học 31 tháng 3, 2012

13 Chi tiết nghề nghiệp bổ sung

13.1 Bạn có thuộc về dòng tộc hoặc bộ lạc 
nào không?

Không
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13.2 Cung cấp danh sách các ngôn ngữ bạn 
nói
Tên ngôn ngữ
ENGLISH
FILIPINO

13.3 Bạn có đi du lịch đến bất kỳ quốc gia/
khu vực nào trong vòng năm năm qua 
không?

Có

Cung cấp danh sách các quốc gia/khu 
vực đã đến thăm
Quốc gia/Khu vực
NHẬT BẢN
HÀN QUỐC
SINGAPORE

13.4 Bạn có thuộc về, đóng góp cho, hoặc làm 
việc cho bất kỳ tổ chức chuyên nghiệp, xã 
hội hoặc từ thiện nào không?

Không

13.5 Bạn có bất kỳ kỹ năng hoặc đào tạo 
chuyên môn nào, chẳng hạn như súng 
đạn, chất nổ, hạt nhân, sinh học, hoặc 
kinh nghiệm về hóa học không?

Không

13.6 Bạn có bao giờ phục vụ trong quân đội 
không?

Không

13.7 Bạn có bao giờ phục vụ, là thành viên 
của, hoặc tham gia với đơn vị bán quân 
sự, đơn vị tự vệ, nhóm nổi dậy, nhóm du 
kích, hoặc tổ chức nổi loạn không?

Không

14 Lý lịch an ninh - Phần 1

14.1 Bạn có bệnh truyền nhiễm có ý nghĩa đối 
với sức khỏe cộng đồng không? (Các 
bệnh truyền nhiễm có ý nghĩa công cộng 
bao gồm lở miệng mềm, lậu, u hạch bẹn, 
phong nhiễm trùng, u hạch thông, giang 
mai giai đoạn truyền nhiễm, lao hoạt 
động, và các bệnh khác được xác định 
bởi Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh.)

Không

14.2 Bạn có rối loạn tâm thần hoặc thể chất 
gây ra hoặc có khả năng gây ra mối đe 
dọa cho sự an toàn hoặc ph福利 của bản 
thân hoặc người khác không?

Không

14.3 Bạn có phải là hoặc đã từng là người lạm 
dụng hoặc nghiện ma túy không?

Không

15 Lý lịch an ninh - Phần 2

15.1 Bạn có bao giờ bị bắt giữ hoặc kết tội vì 
bất kỳ tội danh hoặc tội phạm nào, ngay 
cả khi đã được ân xá, đại xá, hoặc hành 
động tương tự khác không?

Không

15.2 Bạn có bao giờ vi phạm, hoặc tham gia 
vào âm mưu vi phạm, bất kỳ luật nào 
liên quan đến chất được kiểm soát 
không?

Không
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15.3 Bạn có đến Hoa Kỳ để tham gia bán dâm 
hoặc tệ nạn thương mại bất hợp pháp 
hoặc đã từng tham gia bán dâm hoặc 
mua dâm trong vòng 10 năm qua không?

Không

15.4 Bạn có bao giờ tham gia vào, hoặc tìm 
cách tham gia vào, rửa tiền không?

Không

15.5 Bạn có bao giờ thực hiện hoặc âm mưu 
thực hiện tội buôn người ở Hoa Kỳ hoặc 
ngoài Hoa Kỳ không?

Không

15.6 Bạn có bao giờ cố ý hỗ trợ, tiếp tay, hỗ 
trợ hoặc thông đồng với một cá nhân đã 
thực hiện, hoặc âm mưu thực hiện tội 
buôn người nghiêm trọng ở Hoa Kỳ hoặc 
ngoài Hoa Kỳ không?

Không

15.7 Bạn có phải là vợ/chồng, con trai, hoặc 
con gái của một cá nhân đã thực hiện 
hoặc âm mưu thực hiện tội buôn người ở 
Hoa Kỳ hoặc ngoài Hoa Kỳ và trong 
vòng năm năm qua, bạn có cố ý hưởng 
lợi từ các hoạt động buôn người không?

Không

16 Lý lịch an ninh - Phần 3

16.1 Bạn có tìm cách tham gia vào hoạt động 
gián điệp, phá hoại, vi phạm kiểm soát 
xuất khẩu, hoặc bất kỳ hoạt động bất 
hợp pháp nào khác khi ở Hoa Kỳ không?

Không

16.2 Bạn có tìm cách tham gia vào các hoạt 
động khủng bố khi ở Hoa Kỳ hoặc đã 
từng tham gia vào các hoạt động khủng 
bố không?

Không

16.3 Bạn có bao giờ hoặc có dự định cung cấp 
hỗ trợ tài chính hoặc hỗ trợ khác cho 
khủng bố hoặc các tổ chức khủng bố 
không?

Không

16.4 Bạn có phải là thành viên hoặc đại diện 
của một tổ chức khủng bố không?

Không

16.5 Bạn có phải là vợ/chồng, con trai, hoặc 
con gái của một cá nhân đã tham gia vào 
hoạt động khủng bố, bao gồm cả việc 
cung cấp hỗ trợ tài chính hoặc hỗ trợ 
khác cho khủng bố hoặc các tổ chức 
khủng bố, trong năm năm qua không?

Không

16.6 Bạn có bao giờ ra lệnh, xúi giục, thực 
hiện, hỗ trợ, hoặc tham gia vào diệt 
chủng không?

Không

16.7 Bạn có bao giờ thực hiện, ra lệnh, xúi 
giục, hỗ trợ, hoặc tham gia vào tra tấn 
không?

Không

16.8 Bạn có thực hiện, ra lệnh, xúi giục, hỗ 
trợ, hoặc tham gia vào việc giết người 
ngoài pháp luật, giết người vì chính trị, 
hoặc các hành vi bạo lực khác không?

Không
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16.9 Bạn có bao giờ tham gia vào việc tuyển 
mộ hoặc sử dụng lính trẻ em không?

Không

16.10 Bạn có, khi đang phục vụ với tư cách là 
một quan chức chính phủ, chịu trách 
nhiệm hoặc trực tiếp thực hiện, vào bất 
kỳ thời điểm nào, các vi phạm đặc biệt 
nghiêm trọng về tự do tôn giáo không?

Không

16.11 Bạn có bao giờ trực tiếp tham gia vào 
việc thiết lập hoặc thực thi các biện pháp 
kiểm soát dân số buộc một phụ nữ phải 
phá thai trái với ý muốn tự do của cô ấy 
hoặc một người đàn ông hoặc phụ nữ 
phải triệt sản trái với ý muốn tự do của 
họ không?

Không

16.12 Bạn có bao giờ trực tiếp tham gia vào 
việc cấy ghép cưỡng chế các cơ quan hoặc 
mô cơ thể của con người không?

Không

17 Lý lịch an ninh - Phần 4

17.1 Bạn có bao giờ là đối tượng của phiên 
điều trần trục xuất hoặc bị đuổi khỏi 
không?

Không

17.2 Bạn có bao giờ tìm cách có được hoặc hỗ 
trợ người khác có được visa, nhập cảnh 
vào Hoa Kỳ, hoặc bất kỳ lợi ích nhập cư 
nào khác của Hoa Kỳ bằng gian lận hoặc 
xuyên tạc có chủ ý hoặc các phương tiện 
bất hợp pháp khác không?

Không

17.3 Bạn có không tham gia phiên điều trần 
về việc trục xuất hoặc không được nhập 
cảnh trong vòng năm năm qua không?

Không

17.4 Bạn có bao giờ có mặt bất hợp pháp, ở 
lại quá thời gian được cấp bởi một quan 
chức nhập cư hoặc vi phạm các điều 
khoản của visa Hoa Kỳ không?

Không

17.5 Bạn có bao giờ bị trục xuất hoặc bị đuổi 
khỏi bất kỳ quốc gia nào không?

Không

18 Lý lịch an ninh - Phần 5

18.1 Bạn có bao giờ giữ quyền nuôi con của 
một công dân Hoa Kỳ bên ngoài Hoa Kỳ 
khỏi một người được tòa án Hoa Kỳ cấp 
quyền giám hộ hợp pháp không?

Không

18.2 Bạn có bỏ phiếu ở Hoa Kỳ vi phạm bất 
kỳ luật hoặc quy định nào không?

Không

18.3 Bạn có bao giờ từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ 
với mục đích tránh thuế không?

Không

18.4 Bạn có phải là cựu du học sinh trao đổi 
(J) chưa hoàn thành yêu cầu cư trú nước 
ngoài hai năm không?

Không
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18.5 Bạn có theo học trường tiểu học công lập 
với tư cách sinh viên (F) hoặc trường 
trung học công lập sau ngày 30 tháng 11 
năm 1996 mà không hoàn trả cho trường 
không?

Không

19 Người hỗ trợ điền đơn

19.1 Có ai hỗ trợ bạn điền đơn này không? Không
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Sẵn sàng điền đơn của bạn?

Trả lời các câu hỏi bằng ngôn ngữ đơn giản và lưu lại trong lúc làm. Sau đó DS160.io 
điền DS-160 của bạn trên trang chính thức thay bạn. Nộp đơn miễn phí cho cá nhân.

Bắt đầu DS-160 miễn phí
www.ds160.io/vi/individuals

Bạn chuẩn bị DS-160 cho khách hàng? Xem DS160.io cho các công ty di trú
www.ds160.io/vi/immigration-firms
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